Tiêu đề:

KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO



Thời gian hỏi:

26/08/2025
Nội dung hỏi:

Kính gửi cơ quan thuế,

Căn cứ vào điểm g khoản 2 điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/07/2025): “Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 05 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng”.
Trường hợp 1:  công ty tôi mua hàng hóa vào ngày 29/06/2025 với giá trị là 6.000.000 đồng nhưng đến ngày 05/08/2025 tôi mới thanh toán trong khi đó không có hợp đồng cũng không có chứng từ gì để quy định thời hạn thanh toán cho khách hàng thì công ty tôi kê khai thuê đầu vào vào kỳ khai thuế tháng 08/2025 có được không, hay tôi phải kê khai thuế vào kỳ tháng 06/2025?

Trường hợp 2: công ty tôi mua hàng hóa vào ngày 29/06/2025 với giá trị là 6.000.000 đồng nhưng đến ngày 05/08/2025 tôi mới thanh toán trong khi đó không có hợp đồng cũng không có chứng từ gì để quy định thời hạn thanh toán cho khách hàng thì công ty tôi đã kê khai thuế vào kỳ tháng 06/2025, đến tháng 08/2025 tôi mới thanh toán thì tôi có phải kê khai bổ sung giảm vào kỳ tháng 06/2025 sau đó kê khai bổ sung lại vào tháng 08/2025 sau khi thanh toán được không?

Trường hợp 3: công ty tôi mua hàng hóa vào ngày 29/06/2025 nhưng đến ngày 05/08/2025 tôi mới thanh toán trong khi đó hợp đồng quy định thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày, vậy có phải tôi phải  kê khai thuế vào kỳ tháng 06/2025,  đến ngày 29/07/2025 tôi chưa thanh toán thì tôi phải kê khai bổ sung giảm cho kỳ tháng 06/2025, sau đó đến ngày 05/08/2025 tôi thanh toán thì tôi kê khai thuế cho tờ hóa đơn đó vào kỳ tháng 08/2025, cho tôi hỏi tôi làm theo trình tự như vậy có đúng không? Hoặc bên tôi không kê khai vào kỳ tháng 06/2025 mà đợi sau khi thanh toán tôi kê khai vào kỳ tháng 08/2025 luôn có được không?

Rất mong nhận được hướng dẫn cho từng trường hợp từ cơ quan thuế.

Tôi xin cảm ơn.





Thông tin câu trả lời

Cơ quan trả lời:

Cục Thuế TP.HCM

Thời gian trả lời:

29/08/2025

Nội dung trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 26/11/2024, có hiệu lực từ 01/07/2025:

“Điều 14. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:
3. a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 của Luật này. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài;
4. b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ;
....”
Căn cứ khoản 5, 6 Điều 23 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, có hiệu lực từ 01/07/2025:

“Điều 23. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
5. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng, quý nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng, quý đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
6. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì được khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế như sau:
7. a) Người nộp thuế thực hiện khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót nếu việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn của tháng, quý đó; người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc bị thu hồi số tiền thuế đã được hoàn tương ứng và nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
8. b) Người nộp thuế thực hiện khai vào tháng, quý phát hiện sai, sót nếu việc khai thuế được thực hiện vào tháng, quý phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau.
.....”
Căn cứ khoản 1, 2 Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, có hiệu lực từ 01/07/2025:

“Điều 26. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
Cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 05 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó:
1. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.
2. Một số trường hợp đặc thù theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng bao gồm:
....
1. g) Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 05 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
.....”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty mua hàng hóa với giá trị trên 5 triệu đồng theo hình thức trả chậm, thì:

- Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng, quý nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng, quý đó theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 181/2025/NĐ-CP.

- Trường hợp Công ty phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì thực hiện khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót hoặc thực hiện khai vào tháng, quý phát hiện sai, sót theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 181/2025/NĐ-CP.

- Trường hợp đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Sau thời điểm thanh toán theo nghĩa vụ hợp đồng, phụ lục hợp đồng, Công ty có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì Công ty cũng không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị Công ty gửi hồ sơ có liên quan đến cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo người nộp thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định./.

